	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYÊN…
TRƯỜNG TIỂU HỌC …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	                 …………, ngày    tháng  năm 2018


SỐ LIỆU HỌC SINH CƠ BẢN

- Đơn vị đăng ký đánh giá ngoài: Trường Tiểu học… , Quận/huyện…

1. Số số lớp:

	STT
	Năm học
	Khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng

	1
	2012-2013
	
	
	
	
	
	

	2
	2013-2014
	
	
	
	
	
	

	3
	2014-2015
	
	
	
	
	
	

	4
	2015-2016
	
	
	
	
	
	

	5
	2016-2017
	
	
	
	
	
	


2. Số số học sinh:

	STT
	Năm học
	Khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng

	1
	2012-2013
	
	
	
	
	
	

	2
	2013-2014
	
	
	
	
	
	

	3
	2014-2015
	
	
	
	
	
	

	4
	2015-2016
	
	
	
	
	
	

	5
	2016-2017
	
	
	
	
	
	


3. Số lưu ban:

	STT
	Năm học
	Khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng

	1
	2012-2013
	
	
	
	
	
	

	2
	2013-2014
	
	
	
	
	
	

	3
	2014-2015
	
	
	
	
	
	

	4
	2015-2016
	
	
	
	
	
	

	5
	2016-2017
	
	
	
	
	
	


4. Số bỏ học:

	STT
	Năm học
	Khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng

	1
	2012-2013
	
	
	
	
	
	

	2
	2013-2014
	
	
	
	
	
	

	3
	2014-2015
	
	
	
	
	
	

	4
	2015-2016
	
	
	
	
	
	

	5
	2016-2017
	
	
	
	
	
	


5. Số chuyển đến:

	STT
	Năm học
	Khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng

	1
	2012-2013
	
	
	
	
	
	

	2
	2013-2014
	
	
	
	
	
	

	3
	2014-2015
	
	
	
	
	
	

	4
	2015-2016
	
	
	
	
	
	

	5
	2016-2017
	
	
	
	
	
	


6. Số chuyển đi

	STT
	Năm học
	Khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng

	1
	2012-2013
	
	
	
	
	
	

	2
	2013-2014
	
	
	
	
	
	

	3
	2014-2015
	
	
	
	
	
	

	4
	2015-2016
	
	
	
	
	
	

	5
	2016-2017
	
	
	
	
	
	


7. Số học sinh hoàn thành chương trình và hiệu suất:

	Năm học
	Hoàn thành chương trình
	Hiệu suất

	2012-2013
	
	

	2013-2014
	
	

	2014-2015
	
	

	2015-2016
	
	

	2016-2017
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